
Bảng Giá kho AWood® 

-  AWood® Artificial Wood là gỗ nhân tạo loại tổng hợp từ sơ gỗ và hạt nhựa Wood plastic composite (WPC)

STT MÃ SP QUI CÁCH
DÀI)

GHI CHÚ

1
AWood 

AB115x9
2440mm x 115mm x 9mm 60,000

2
AWood 

AB151x10
2440mm x 151mm x 10mm

     110.000     

120.000

3
Awood 

AB71x10
2440mm x 71mm x 10mm 50,000

4
Awood 

AB96x11
2440mm x 96mm x 11mm 70,000

5
AWood 

WG128x14
2440mm x 128 mm x 14mm 60,000

6
AWood 

WG148x21
2440mm x 148mm x 21mm

100.000       

90.000

7
AWood 

HR150x35
3600mm x 150mm x 35mm 150,000

8
AWood 

PS75x12
2440mm x 75mm x 12mm 90,000

9
AWood 

AR100x50
2440mm x 100mm x 50mm 140,000

#
Awood 

AR60x40
 2440mm x 60mm x 40mm 80,000

#
AWood 

AR90x40-
2440mm x 90mm x 40mm 130,000

#
AWood 

AR50x50-
2440mm x 50mm x 50mm 70,000

#
AWood 

AP90x90
2440mm x 90mm x 90mm 280,000

#
AWood 

AP120x120
3000mm x 120mm x 120mm 380,000

#
AWood 

AP140x140 
3000mm x 140 mm x 140 mm 500,000

Ghi chú: 

- Giá tại kho, chưa bao gồm vận chuyển

                            HOTLINE: 0913.8888.02

-  AWood®

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA NAM VIỆT 
 209 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, HCM 


